
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

 B18M080080PA2: Tacker 
thép M8x80 

Ví Dụ

PH00: Inox 304 

TẮC KÊ NỞ - BULONG NỞ

60/80/100 mm
PA2: Thép Mạ Kẽm

060/080/100M080B18

50
65

M8

Mã hàng inox

Mạ Kẽm

Mã sản phẩm

8025

8 25
30
40

M20

Mã hàng Ký hiệu ren Vật liệu
Hướng dẫn tạo mã 

hàng

12
16
20B19M1601A20 B19M1601H00

B19M2001A20 -

B19M1201A20 B19M1201H00 M12

Chiều dài

Size Ren d

B19M0801A20 B19M0801H00
B19M1001A20 B19M1001H00

B19M0601H00
10

M16

M10

Đơn vị: mm

Mã hàng thép
B19M0601A20

BẢN VẼ HÌNH ẢNH

l
M6

INOX 304/Thép
Xử lý bề mặt

Đơn vị: mm

B19
BẢN VẼ HÌNH ẢNH

Vật liệu

L

TẮC KÊ ĐẠN

8 50-60-80 M14 (M140) 18

Size ren 
(Ký hiệu)

Đường kính lỗ 
khoan bê tông

L
Size ren 

(Ký hiệu)
Đường kính lỗ 
khoan bê tông

60-80-100-120 M20 (M200) 25 100-150-200-250

M6 (M060)
M8 (M080) 10 60-80-100 M16 (M160) 20

80-100-120-150

M12 (M120) 16 80-100-120-150 M24 (M240) 30 200-250-300

100-120-150-200
M10 (M100) 12

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


